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THÔNG TƯ 
Quy định chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy

- Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP, ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ;

- Căn cứ Nghị định số 77/2009/ NĐ-CP ngày15 tháng 09 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;


- Bộ Công an quy định về chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy như sau: 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
            Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy qui định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ (trừ vật liệu và chất chống cháy).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

    Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy

1. Việc quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy được thực hiện theo chế độ quy định tại chương II của Thông tư này; mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải thực hiện chế độ, bảo quản, bảo dưỡng quy định tại Chương III của Thông tư này.

3. Việc sử dụng phương tiện chữa cháy cơ giới được thực hiện theo quy định  tại Điều 41 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Chương II

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Điều 4. Quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
1. Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy có các quyền sau đây:

a) Sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy phục vụ các hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Quyết định biện pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả phương tiện phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý.

2. Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy có các nghĩa vụ sau đây:

a) Sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy đúng mục đích, định mức, chế độ và bảo đảm hiệu quả;

b) Thực hiện bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo chế độ quy định;

c) Lập và quản lý hồ sơ phương tiện phòng cháy và chữa cháy, ghi chép sổ sách theo dõi, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy được giao.

Điều 5. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy có các quyền sau đây:

a) Chỉ đạo tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý;

b) Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy có các nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây:

a) Tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý theo thẩm quyền;

b) Tổ chức lập và quản lý hồ sơ về phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

c) Phân công người có đủ điều kiện, yêu cầu quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

d) Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
đ) Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, hàng năm báo cáo cấp trên trực tiếp quản lý và định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy về tình hình quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý;
e) Khi có lệnh huy động phương tiện phòng cháy và chữa cháy của người có thẩm quyền huy động phải thực hiện ngay, trường hợp không đáp ứng được yêu cầu phải kịp thời báo cáo rõ lý do cho người huy động biết;

g) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý.

Điều 6. Trách nhiệm của các cá nhân được giao quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
1. Quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy đúng mục đích, đúng quy định, chế độ, quy trình, bảo đảm an toàn, hiệu quả, không để mất mát, hư hỏng.

2. Bàn giao phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho người có trách nhiệm quản lý, sử dụng sau khi kết thúc nhiệm vụ hoặc hết thời hạn được giao.

Điều 7. Điều kiện, yêu cầu đối với người sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

1. Người được giao quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Phẩm chất, đạo đức tốt, đủ sức khoẻ phù hợp với công việc được giao;

b) Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Nắm vững chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

d) Đối với các phương tiện phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong sử dụng phải có chứng chỉ chuyên môn về quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy do Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp.

2. Người được giao quản lý, sử dụng, điều khiển xe, tầu chữa cháy, ngoài các tiêu chuẩn qui định tại khoản 1 Điều này còn phải có bằng lái, phù hợp với từng loại danh mục phương tiện được giao quản lý, sử dụng theo qui định của pháp luật. 

3. Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH quy định cụ thể độ tuổi quản lý, sử dụng phương tiện chữa cháy cơ giới; tổ chức huấn luyện, đào tạo và cấp giấy chứng nhận huấn luyện về quản lý và sử dụng đối với từng loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Điều 8. Điều kiện, yêu cầu đối với các phương tiện thường trực phòng cháy và chữa cháy 
1. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải bảo đảm các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn kỹ thuật phục vụ hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo thiết kế, lắp đặt đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và kiểm định chất lượng.

2. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy đưa vào thường trực phải đáp ứng các yêu cầu phục vụ cho công tác phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

3. Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với từng loại phương tiện khi đưa vào thường trực phòng cháy và chữa cháy.

Điều 9. Điều động phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy của các cơ quan, tổ chức quy định tại phụ lục 5 của Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy đều có thể được huy động để chữa cháy và phục vụ chữa cháy. Khi nhận được lệnh huy động của người có thẩm quyền chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chấp hành ngay.

Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm 
1. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt phương tiện phòng cháy và chữa cháy dưới mọi hình thức.

2. Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

3. Sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ. 

4. Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chiếm giữ, sử dụng trái phép phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

5. Tự ý thay đổi vị trí, tính năng, tác dụng của phương tiện phòng cháy và chữa cháy khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 11. Hồ sơ quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy
1. Cơ quan, tổ chức được giao quản lý sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải lập hồ sơ, quản lý hồ sơ theo dõi hoạt động (sử dụng) của phương tiện. Hồ sơ phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải lưu trữ theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ phương tiện phương tiện phòng cháy và chữa cháy bao gồm: 

a) Lý lịch phương tiện;

b) Quy trình hướng dẫn vận hành sử dụng của nhà sản xuất

c) Sổ sách theo dõi tình trạng kỹ thuật, thời gian hoạt động, mức tiêu thụ nhiên liệu.

Điều 12. Thống kê, báo cáo phương tiện phòng cháy và chữa cháy
1. Cơ quan quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải thực hiện việc thống kê, báo cáo cấp trên trực tiếp quản lý và cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy về số lượng, chất lượng và tình hình quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý.

2. Thời hạn báo cáo

Định kỳ hàng tháng, 6 tháng và 1 năm các cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải tập hợp tình hình báo cáo kết quả lên cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp và 1 năm một lần báo cáo với cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quản lý địa bàn về tình hình và kết quả quản lý và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, đơn vị mình.

Điều 13. Thanh lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy
1. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy được thanh lý trong các trường hợp sau đây:

a) Phương tiện phòng cháy và chữa cháy hết thời hạn sử dụng;

b) Phương tiện phòng cháy và chữa cháy bị hư hỏng không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả;

2. Việc thanh lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương III

CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Điều 14. Quy định chung về chế độ bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
1. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy hoạt động đến chu kỳ bảo dưỡng đã qui định, phải làm công tác bảo dưỡng.
2. Trước khi tiến hành bảo dưỡng phải kiểm tra tổng thể tình trạng của phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

3. Việc quy định thời gian bảo dưỡng phải căn cứ theo quy định và yêu cầu của nhà sản xuất và đặc điểm bố trí phương tiện phòng cháy và chữa cháy (địa hình hoạt động, phân vùng lãnh thổ, khí hậu, yêu cầu kỹ thuật).
          Điều 15. Các công việc chính của chế độ bảo quản, bảo dưỡng
          1. Bảo quản bao gồm việc cất giữ, bố trí xắp xếp duy trì số lượng, chủng loại phương tiện theo quy định.
          2. Bảo dưỡng bao gồm việc làm sạch, điều chỉnh, xiết chặt, thay dầu, mỡ, bổ sung nước làm mát, nguồn năng lượng, nhiên liệu, chất chữa cháy để duy trì chất lượng phương tiện PCCC.
         Điều 16. Phân cấp chế độ bảo quản, bảo dưỡng

          Căn cứ vào tính chất sử dụng, chu kỳ bảo quản, bảo dưỡng, nội dung công việc và chủng loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy được chia làm hai cấp:

          1. Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên
a) Bảo quản, bảo dưỡng hàng ngày;
b) Bảo quản, bảo dưỡng trong và sau khi sử dụng phương tiện chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy và huấn luyện;

c) Bảo quản, bảo dưỡng hàng tuần;

​d) Bảo quản, bảo dưỡng hàng tháng;
Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên do cán bộ chiến sỹ, nhân viên trong đội phòng cháy chữa cháy chịu trách nhiệm và được thực hiện trước khi đưa phương tiện vào thường trực hằng ngày, cũng như trong thời gian sử dụng. 
          2. Bảo dưỡng định kỳ 
          a) Bảo quản, bảo dưỡng quý;

          b) Bảo quản, bảo dưỡng 6 tháng;

          c) Bảo quản, bảo dưỡng năm.
        Bảo dưỡng định kỳ do thợ kỹ thuật chịu trách nhiệm và được thực hiện sau một chu kỳ hoạt động theo quy định. 
         Điều 17. Chu kỳ bảo dưỡng định kỳ đối với phương tiện chữa cháy cơ giới
1. Chu kỳ bảo dưỡng định kỳ đối với phương tiện chữa cháy cơ giới được tính theo quãng đường hoặc thời gian khai thác sử dụng phương tiện chữa cháy cơ giới, tuỳ theo định ngạch.
2. Khi phương tiện chữa cháy cơ giới đến thời gian bảo dưỡng kỹ thuật theo quy định thì phải tiến hành bảo dưỡng ngay. Phạm vi sai lệch không được vượt quá 5% so với chu kỳ đã ấn định.

         3. Bảo dưỡng định kỳ được thực hiện như sau:

         a) Đối với những phương tiện chữa cháy cơ giới có hướng dẫn khai thác sử dụng của nhà sản xuất thì chu kỳ bảo dưỡng định kỳ phải tính theo quy định của  nhà sản xuất
         b) Đối với phương tiện chữa cháy cơ giới không có hướng dẫn khai thác sử dụng của nhà sản xuất thì chu kỳ bảo dưỡng định kỳ phải tính theo quãng đường phương tiện chữa cháy cơ giới chạy hoặc theo thời gian khai thác của phương tiện chữa cháy cơ giới, theo Phụ lục I của Thông tư này
         3. Đối với phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt (miền núi, miền biển, công trường) cần sử dụng hệ số 0,8 cho chu kỳ quy định tại khoản 2 Điều này.

         4. Đối với phương tiện phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong sử dụng, ngoài việc thực hiện chu kỳ bảo dưỡng chung theo Thông tư này và thực hiện theo hướng dẫn hướng dẫn cụ thể của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

         5. Đối với phương tiện chữa cháy cơ giới đưa vào sử dụng lần đầu hoặc phương tiện chữa cháy cơ giới sau sửa chữa lớn phải thực hiện bảo dưỡng thời kỳ chạy rà trơn
a) Đối với phương tiện chữa cháy cơ giới đưa vào sử dụng lần đầu, phải thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật và quy trình bảo dưỡng của nhà sản xuất.

b) Đối với phương tiện chữa cháy cơ giới sau sửa chữa lớn thời kỳ chạy rà trơn được qui định là 1500km đầu tiên hoặc 30 giờ hoạt động. Trong đó phải tiến hành bảo dưỡng ở giai đoạn 500km (hoặc15 giờ) và 1500km (hoặc 30 giờ).

          Điều 18. Nội dung bảo quản, bảo dưỡng
 
Nội dung công việc bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy được hướng dẫn cụ thể trong các bảng Phục lục kèm theo thông tư này.
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         Điều 19. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.
Điều 20. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 
Tổng cục trưởng các Tổng cục, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Bộ trưởng, Giám đốc sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình có nhiệm vụ phối hợp với Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Đề nghị thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi, chức năng, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Công an trong việc quản lý, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân do Bộ, ngành, địa phương mình quản lý.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc nảy sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội) để có hướng dẫn kịp thời.
	Nơi nhận: 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

- UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- Các  đ/c Thứ trưởng BCA (để chỉ đạo thực hiện);

- Các Tổng cục, Bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ Công an;

- Công an các tỉnh, TP trực thuộc trung ương, các Sở Cảnh sát PCCC và CNCH ;
- Công báo;





- Lưu: VT, C66, V19.  
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Thượng tướng Trần Đại Quang


DỰ THẢO








PAGE  
1

